
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ XUÂN HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TẠM BỐ TRÍ CÔNG TÁC VÀ XẾP PHỤ CẤP NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ XUÂN HƯNG
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /  10/2025 của Phòng VHXH xã Xuân Hưng)

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Đơn vị công tác
trước khi sắp

xếp

Chức danh, đơn vị công tác và mức phụ cấp
được hưởng trước khi sắp xếp Bố trí tạm thời công việc xã Xuân Hưng kể từ ngày 01/7/2025

(sau sắp xếp ĐVHC cấp xã)
Ghi chú

Chức danh và mức phụ cấp
đối với chức danh chính

Chức danh và
mức phụ cấp kiêm nhiệm

Chức danh chính Mức
phụ cấp

Chức danh kiêm
nhiệm 1

Mức phụ
cấp Hỗ trợ công việc tại đơn vị Công việc phụ trách Mức

phụ cấp
Chức danh kiêm

nhiệm 

Phụ cấp
 kiêm
nhiệm

Tổng phụ
cấp được

hưởng

Thời gian
 hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17

1 Ngô Văn Ninh 1955 Xã Thọ Nghiệp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 1,33 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

2 Nguyễn Văn Chưởng 1958 Xã Thọ Nghiệp Chủ tịch Hội Người cao tuổi 1,33 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

3 Trần Khắc Thắng 1990 Xã Thọ Nghiệp Phó Bí thư Đoàn TNCS
HCM

1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

4 Trần Thị Hương 1966 Xã Thọ Nghiệp Phó Chủ tịch Hội LHPN 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

5 Trần Thanh Đoàn 1968 Xã Thọ Nghiệp Phó Chủ tịch Hội CCB 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

6 Ngô Thị Lan 1985 Xã Thọ Nghiệp Cán bộ dân số, gia đình và trẻ
em

1,33 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

7 Lê Trung Hà 1961 Xã Thọ Nghiệp Nhân viên phụ trách đài
truyền thanh

1,33 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

8 Phạm Thị Diệu 1995 Xã Thọ Nghiệp Phó Chủ tịch UB MTTQ 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

9 Bùi Thị Lâm 1982 Xã Thọ Nghiệp Phó Chủ tịch Hội ND 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

10 Trần Hùng Cường 1978 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội ND 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

11 Đặng Thị Hương 1983 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch UB MTTQ 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

12 Nguyễn Thị Hải Yến 1984 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch UB MTTQ 1,14 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

13 Đỗ Thị Giang 1992 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội ND 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

14 Đỗ Văn Hiền 1954 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội CCB 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

15 Trần Hồng Nghĩa 1963 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội CCB 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

16 Vũ Thị Loan 1958 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội LHPN 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

17 Vũ Ngọc Hoan 1957 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội CCB 1,14 Bí thư chi bộ
cơ sở xóm 5

2,2 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Bí thư chi bộ
cơ sở xóm 5

2,20 3,53 01/7/2025

18 Bùi Thị Ngọc 1981 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội ND 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

19 Bùi Thị Diệu Quyên 1996 Xã Trà Lũ Phó Bí thư Đoàn
 TNCS HCM

1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

20 Đỗ Thị Bé 1965 Xã Trà Lũ Cán bộ dân số, gia đình và trẻ
em

1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

21 Bùi Thị Bưởi 1964 Xã Trà Lũ Nhân viên phụ trách đài
truyền thanh

1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

22 Lê Nguyên Hưởng 1943 Xã Trà Lũ Chủ tịch Hội Người cao tuổi 1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

23 Khổng Văn Linh 1956 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch UB MTTQ 1,14 Bí thư chi bộ
cơ sở xóm 9

1,65 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Bí thư chi bộ
cơ sở xóm 9

1,65 2,98 01/7/2025

24 Lê Thanh Huân 1996 Xã Trà Lũ Phó Bí thư Đoàn
 TNCS HCM

1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

25 Trần Thị Nhung 1984 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội LHPN 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

26 Phan Quang Đãng 1965 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội CCB 1,14 Trưởng ban CTMT
cơ sở xóm 7 1,6 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách

cấp xã hỗ trợ công việc 1,33 Trưởng ban CTMT cơ
sở xóm 7 1,60 2,93 01/7/2025

27 Hoàng Thị Hoài 1962 Xã Trà Lũ Cán bộ dân số, gia đình và trẻ
em

1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

28 Phan Thị Hồng Thư 1998 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội ND 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

29 Đỗ Minh Tuấn 1962 Xã Trà Lũ Nhân viên phụ trách đài
truyền thanh

1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

30 Trần Thị Mai 1986 Xã Trà Lũ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 1,14 Phó Chủ tịch
Hội ND

1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Phó Chủ tịch
Hội ND

1,33 2,66 01/7/2025

31 Trần Hữu Xuyên 1962 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội CCB 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

32 Trần Thị Thúy 1974 Xã Trà Lũ Phó Chủ tịch Hội LHPN 1,14 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

33 Phạm Văn Duy 1993 Xã Trà Lũ Phó Bí thư Đoàn
 TNCS HCM

1,14 Bí thư chi đoàn
TNCSHCM xóm 19

0,3 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Bí thư chi đoàn
TNCSHCM xóm 19

0,30 1,63 01/7/2025

34 Phạm Thị Hiền 1990 Xã Trà Lũ Thủ quỹ và hỗ trợ công tác
văn thư, lưu trữ

1,14 Phó xóm 1,1 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Phó xóm 1,10 2,43 01/7/2025

35 Trần Thị Hiên 1978 Xã Trà Lũ Cán bộ dân số, gia đình và trẻ
em

1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

36 Đoàn Thanh Hải 1957 Xã Trà Lũ Nhân viên phụ trách đài
truyền thanh

1,14 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

37 Vũ Hải Lý 1962 Xã Xuân Vinh Chủ tịch Hội Người cao tuổi 1,33 Phòng Văn hoá Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

38 Đặng Ngọc Duyến 1976 Xã Xuân Vinh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

39 Vũ Văn Hùng 1977 Xã Xuân Vinh Phó Chủ tịch Hội CCB 1,33 Trưởng xóm 1 1,65 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Trưởng xóm 1 1,65 2,98 01/7/2025

40 Phạm Thị Phượng 1993 Xã Xuân Vinh Phó Chủ tịch Hội LHPN 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

41 Vũ Văn Cường 1988 Xã Xuân Vinh Phó Bí thư Đoàn
 TNCS HCM

1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

42 Lê Thanh Hòa 1979 Xã Xuân Vinh Phó Chủ tịch Hội ND 1,33 Trưởng ban CTMT
cơ sở xóm 1

1,2 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Trưởng ban CTMT cơ
sở xóm 1

1,20 2,53 01/7/2025

43 Nguyễn Thị Hoài Thu 1986 Xã Xuân Vinh Phó chủ nhiệm UBKTĐU 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

44 Nguyễn Văn Bằng 1973 Xã Xuân Vinh Phó Chủ tịch UB MTTQ 1,33 Bí thư chi bộ
cơ sở xóm 10

2,2 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Bí thư chi bộ
cơ sở xóm 10

2,20 3,53 01/7/2025

45 Trần Quốc Hoan 1974 Xã Xuân Vinh Nhân viên phụ trách đài
truyền thanh

1,33 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 1,33 01/7/2025

46 Trần Thị Khánh 1992 Xã Xuân Vinh Thủ quỹ và hỗ trợ công tác
văn thư, lưu trữ

1,33 Cán bộ dân số, gia
đình và trẻ em

1,33 Văn phòng HĐND-UBND xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc

1,33 Cán bộ dân số, gia
đình và trẻ em

1,33 01/7/2025

47 Đỗ Ngọc Sơn 1988 Xã Xuân Vinh Phó Ban Tuyên giáo 1,33 Uỷ ban MTTQ xã Người hoạt động không chuyên trách
cấp xã hỗ trợ công việc 1,33 1,33 01/7/2025
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